
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LÊ THỊ THANH BÌNH 

2. Họ và tên khai sinh  : LÊ THỊ THANH BÌNH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   06/10/1983    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước 

7. Quê quán  : Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hóa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Phước Tân, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Phước Tân, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225233909 Ngày cấp : 13/12/2017 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

15. Nơi công tác  : UBND xã Phước Đồng 

16. Ngày vào Đảng  : 04/06/2007  

 - Ngày chính thức  : 04/06/2008  Số thẻ đảng viên  : 48.022319 

 - Chức vụ trong đảng : Đảng ủy viên  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở UBND xã Phước Đồng  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Phó Chủ tịch công đoàn 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác Hiến 

máu nhân đạo 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Xã Phước Đồng, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 04/2004 - 09/2010 : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Đồng. 

- 10/2010 - 03/2020 : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Đồng. 

- 04/2020 đến nay : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Đồng.  
  

 Nha Trang, ngày  08 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lê Thị Thanh Bình

ĐV: 6 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : HỒ THỊ HẢI 

2. Họ và tên khai sinh  : HỒ THỊ HẢI  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   15/03/1978    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 

7. Quê quán  : Triệu Tài, Triệu Hải, Quảng Trị 

8. Nơi đăng ký thường trú : 49 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 49 Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225597497 Ngày cấp : 08/01/2014 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Luật 

- Học vị  : Thạc sĩ Luật Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Trưởng phòng 

15. Nơi công tác  : Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 28/05/2004  

 - Ngày chính thức  : 28/05/2005  Số thẻ đảng viên  : 48.018701 

 - Chức vụ trong đảng : Phó Bí thư chi bộ  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 06/2001 - 08/2001 : Chuyên viên Thanh tra quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- 09/2001 - 06/2004 : Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng. 

- 06/2004 - 08/2012 : Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang. 

- 09/2012 đến nay : Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  01 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Hồ Thị Hải

ĐV: 6 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 

2. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   02/06/1970    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Ba Đình, Hà Nội 

7. Quê quán  : Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 74 Phong Châu, Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 74 Phong Châu, Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  220773589 Ngày cấp : 12/03/2013 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 bổ túc  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy 

15. Nơi công tác  : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 25/12/1997  

 - Ngày chính thức  : 25/12/1998  Số thẻ đảng viên  : 48.0001874 

 - Chức vụ trong đảng : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư chi bộ cơ quan Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; Kỷ 

niệm chương vì sự nghiệp dân vận; Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ 

quốc; Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2015 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : TP Nha Trang, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 09/1990 - 08/1991 : Nhân viên thu thuế CTN xã Vĩnh Thái. 

- 09/1991 - 08/1994 : Phụ trách công tác Hộ tịch, UBND xã Vĩnh Thái. 

- 09/1994 - 03/1996 : Văn thư, đánh máy, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thái. 

- 04/1996 - 05/2003 : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thái. 

- 06/2003 - 02/2005 : Kế toán ngân sách, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thái. 

 

ĐV: 6 



 

 

 

 

 

- 03/2005 - 06/2006 : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vĩnh Thái; Bí thư chi bộ thôn Đất 

Lành, xã Vĩnh Thái. 

- 07/2006 - 09/2006 : Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang. 

- 10/2006 - 11/2010 : Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang. 

- 12/2010 - 03/2017 : Thành ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang. 

- 03/2017 - 07/2017 : Thành ủy viên; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố Nha Trang. 

- 07/2017 - 07/2020 : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố Nha Trang. 

- 07/2020 đến nay : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  08 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Thị Khánh Hòa



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : HUỲNH CHIẾM THÙY MƠ 

2. Họ và tên khai sinh  : HUỲNH CHIẾM THÙY MƠ  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   26/10/1988    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Phú Bình, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Phú Bình, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225347850 Ngày cấp : 27/03/2020 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Tài chính - Kế toán 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Công chức Tài chính - Kế toán 

15. Nơi công tác  : UBND xã Vĩnh Thái 

16. Ngày vào Đảng  : 09/11/2019  

 - Ngày chính thức  : 09/11/2020  Số thẻ đảng viên  : Không 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 03/2013 - 08/2014 : Kế toán viên, Công ty TNHH QP Nha Trang. 

- 09/2014 - 08/2016 : Kế toán viên, Công ty CP Xuất nhập khẩu Viễn Thông A, Nha Trang. 

- 07/2017 đến nay : Công chức Tài chính - Kế toán, UBND xã Vĩnh Thái.  
  

 Nha Trang, ngày  09 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Huỳnh Chiếm Thùy Mơ

ĐV: 6 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : PHẠM NGỌC THẠCH 

2. Họ và tên khai sinh  : PHẠM NGỌC THẠCH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   22/07/1991    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225487583 Ngày cấp : 02/06/2010 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ bậc 2/6  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn 

Nha Trang, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Nha Trang 

15. Nơi công tác  : Thành đoàn Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 30/06/2013  

 - Ngày chính thức  : 30/06/2014  Số thẻ đảng viên  : 48.031074 

 - Chức vụ trong đảng : Thành ủy viên, Bí thư chi bộ cơ quan Thành đoàn Nha Trang  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở khối Mặt trận và các đoàn thể TP Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen TW Đoàn; CSTĐ cơ sở năm 2018, 2019, 2020 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 05/2010 - 03/2017 : Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hiệp; Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Thanh niên xã Vĩnh Hiệp; Đảng ủy viên xã Vĩnh Hiệp. 

- 03/2017 - 06/2017 : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hiệp. 

- 07/2017 đến nay : Phó Bí thư Thành đoàn Nha Trang; Bí thư Thành đoàn Nha Trang 

(tháng 03/2020); Thành ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa (tháng 01/2021).  
  

 Nha Trang, ngày  09 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Phạm Ngọc Thạch 

ĐV: 6 


